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STT Mã số học 
sinh Họ và tên Ngày sinh Mã lớp Ngành học Lý do Ghi

chú

1 54222310004 Nguyễn Thanh Hằng 02/05/2006 02PM16C1 Công nghệ thông tin (ứng dung phân mêm) Nợ môn: Đồ Họa Ứng dung/ Chuẩn đâu ra: Tiếng anh chưa thi

2 54222310005 Huỳnh Chung Tuấn Khoa 20/06/2006 02PM16C1 Công nghệ thông tin (ứng dung phân mêm) Chuẩn đâu ra: Tiếng anh chưa thi

3 54212310060 Võ Thông Thái 02/01/2006 01PM16C1 Công nghệ thông tin (ứng dung phân mêm) Chuẩn đâu ra: Tiếng anh chưa thi

4 54222320041 Nguyễn Thanh Tòng 19/07/2002 02PM16A2 Công nghệ thông tin (ứng dung phân mêm) Chuẩn đâu ra: Tiếng anh chưa thi

5 2213360371 Lê Đức Anh 22/07/2002 02DD14C1 Điêu dưỡng Được công nhận TN đợt 1.2025

6 54222330056 Nguyễn Thị Hồng Cúc 25/11/1991 02DD16B1 Điêu dưỡng Chuẩn đâu ra: Tin học chưa thi

7 1223360210 Nguyễn Thị Thanh Diệu 31/10/2007 01DD15C1 Điêu dưỡng Chuẩn đâu ra: Tiếng anh - Thi không đạt

8 54222320128 Trân Mai Phương Dung 30/08/1999 02DD16B1 Điêu dưỡng Chuẩn đâu ra: Tin học chưa thi

9 54222320116 Đặng Vương Huỳnh Phan 03/11/1997 02DD16B1 Điêu dưỡng Chuẩn đâu ra: Tiếng anh chưa thi

10 2193360105 Lê Hoàng Hương Thảo 06/12/2004 02DD12C1 Điêu dưỡng Được công nhận TN đợt 1.2025

11 2223360005 Trịnh Thị Thúy Vân 24/06/1998 02DD15C2 Điêu dưỡng Được công nhận TN đợt 1.2025

12 2203360182 Ngô Ngọc Yến Vy 16/07/2004 02DD13C2 Điêu dưỡng Thiếu điểm tốt nghiệp - Trung bình môn: 1.71

13 1223360245 Lâm Thị Yến Chi 07/10/2007 01KT15C1 Kế toán doanh nghiệp Nợ môn chính trị

14 54212310025 Nguyễn Thị Thủy Chi 25/07/2008 01MK16C1 Marketing Chuẩn đâu ra: Tiếng anh - Thi không đạt/ Chuẩn đâu ra: Tin học chưa thi

15 54222310141 Trịnh Thị Kim Dung 05/03/2008 02MK16C1 Marketing Chuẩn đâu ra: Tiếng anh - Thi không đạt

16 54212310015 Đinh Nguyễn Vĩnh Kỳ 7/2/2008 01MK16C1 Marketing Chuẩn đâu ra: Tiếng anh + Tin hoc chưa thi

17 54212310075 Phùng Nguyễn Minh Thùy 06/10/2008 01MK16C1 Marketing Chuẩn đâu ra: Tiếng anh + Tin hoc chưa thi

18 2223360487 Nguyễn Quang Tú 11/01/2006 02MK15C1 Marketing Nợ môn nghiệp vu Marketing

19 54232320022 Đào Thị Tường Vi 06/07/1997 02DN16E1 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ Được công nhận TN đợt 1.2025

20 54222310050 Hồ Như Ý 01/01/2000 02DN16E1 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ Chuẩn đâu ra: Tin hoc chưa thi/
NỢ HPHK3 VHPT RÚT GỌN: 5.300.000



STT Mã số học 
sinh Họ và tên Ngày sinh Mã lớp Ngành học Lý do Ghi

chú

21 1223360244 Nguyễn Thị Thanh Nghi 04/08/2007 01DH15C1 Thiết kế đồ họa Được công nhận TN đợt 1.2025

22 54222310059 Nguyễn Ngọc Kiêu Thương 17/11/2008 02DH16C1 Thiết kế đồ họa Chuẩn đâu ra: Tiếng anh chưa thi

23 54222330066 Nguyễn Văn Duy 15/03/1994 02YS16B1 Y sỹ đa khoa Chuẩn đâu ra: Tiếng anh + Tin hoc chưa thi

24 54222320117 Tống Thị Ngọc Ánh 21/07/1994 02YS16B1 Y sỹ đa khoa Chuẩn đâu ra: Tiếng anh - Thi không đạt

25 54222320021 Huỳnh Thuận Đạt 08/09/2000 02YS16B1 Y sỹ đa khoa Chuẩn đâu ra: Tin hoc chưa thi

26 2193360029 Mai Đình Duy 06/10/2000 02YS12C1 Y sỹ Đang học chính trị

27 54222320108 Nguyễn Thị Cẩm Ly 02/12/2005 02YS16A1 Y sỹ đa khoa Nợ môn Pháp luật

28 2223360340 Trân Yến Nhi 26/11/2007 02YS15C1 Y sỹ đa khoa Chuẩn đâu ra: Tiếng anh - Thi không đạt

29 54222320096 Trân Thị Minh Phương 27/08/1999 02YS16B1 Y sỹ đa khoa Nợ môn Dược lý/ Chuẩn đâu ra: Tiếng anh chưa thi/
NỢ LP CSVC KỲ 2, 4= 400.000

30 54222320022 Nguyễn Vũ Hữu Tài 27/09/2000 02YS16A1 Y sỹ đa khoa Chuẩn đâu ra: Tiếng anh + Tin hoc chưa thi

31 54222320120 Nguyễn Trân Nữ 
Thủy

Tiên 01/01/2002 02YS16B1 Y sỹ đa khoa Chuẩn đâu ra: Tiếng anh chưa thi

32 54222320112 Châu Đức Trung 02/03/2004 02YS16B1 Y sỹ đa khoa Chuẩn đâu ra: Tiếng anh + Tin hoc chưa thi

33 2213360119 Nguyễn Ngọc Anh Thư 01/01/2006 02KT14C1 Kế toán doanh nghiệp Thiếu hồ sơ: Bằng tốt nghiệp THCS

34 2203360058 Nguyễn Ngọc Tuyết Trân 13/11/2005 02DD13C2 Điêu dưỡng Thiếu hồ sơ: Tất cả

35 1213360022 Lê Hoàng Tú Trinh 30/11/2005 01MK14C1 Marketing Thiếu hồ sơ: Bằng tốt nghiệp THCS + Giấy khám sức khỏe

36 2223360007 Nguyễn Hoàng Thành 12/12/2000 02DN15D1 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ Thiếu hồ sơ: Bằng tốt nghiệp THCS

37 2213360282 Ngô Phúc Lộc 06/06/2006 02TM14C1 Quản trị mạng máy tính Thiếu hồ sơ: Bằng tốt nghiệp THCS

Tổng: 37 học sinh
Tp.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2025
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